LỊCH THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT

GIẢI HỘI THAO NGÀNH GIÁO DỤC 2018


ĐÔI NAM  40 – 49  TUỔI A

	TT
	Vận động viên
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	Thắng / thua
	Hạng

	1
	Hùng + Trịnh ( Sở GD)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mai + Hương (THPT Ng Công Trứ)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hùng + Dũng ( Trần Nhân Tông)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÔI NAM  40 – 49  TUỔI B

	TT
	Vận động viên
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	Thắng / thua
	Hạng

	4
	Chương + Hải (Sở GD)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vĩnh + Phương (PGD Cưkuin)
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thọ + Sơn (PGD BMT)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÔI NAM  40 – 49  TUỔI C

	TT
	Vận động viên
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	Thắng / thua
	Hạng

	1
	Dũng + Trinh (PGD Cư Kuin)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuấn + Mỹ ( THPT BMT)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thảo + Hùng (THPT Buôn Hồ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÔI NAM  DƯỚI 39 TUỔI A

	TT
	Vận động viên
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	Thắng / thua
	Hạng

	1
	Vân + Chiến (PGD Krông Păk)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nam + Phi ( Hoàng Việt)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Toàn + Hợi (THPT Phan Bội Châu)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nam + Cường (PGD Ea Súp)
	
	
	
	
	
	
	


ĐÔI NAM  DƯỚI 39 TUỔI B

	TT
	Vận động viên
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	Thắng / thua
	Hạng

	1
	Hiếu + Tuấn  ( Nguyễn Du)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nam + Ân ( Ng Bỉnh Khiêm)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công + Ngọc (PGD Ea Súp)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÔI NAM  NỮ A

	TT
	Vận động viên
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	Thắng / thua
	Hạng

	1
	Phi + Nga ( Hoàng Việt)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vân + Bình (PGD Krông Păk)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cường + Bình (PGD Ea Súp)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hùng + Thảo (Sở GD)
	
	
	
	
	
	
	


ĐÔI NAM  NỮ B

	TT
	Vận động viên
	1
	2
	3
	4
	Điểm
	Thắng / thua
	Hạng

	1
	Nam + Thảo (Victory)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quý + Truyền (THPT BMT)
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hải + Thuý (Sở GD)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chiến + Ngoan (PGD Krông Păk)
	
	
	
	
	
	
	


